
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG  

TỐT NGHIỆP THÁNG 6 NĂM HỌC 2018 - 2019 
(kèm theo Công văn số      /CTSV, ngày   /    /2019). 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

1 16021997 Phạm Văn Huân 11/09/1998 QH-2016-I/CQ-H 

2 16021830 Trần Thị Nhật Mây 01/09/1998 QH-2016-I/CQ-M 

3 16021768 Nguyễn Quang Thông 27/12/1998 QH-2016-I/CQ-V 

4 16021455 Phạm Đình Duy 12/10/1998 QH-2016-I/CQ-E 

5 16020772 Trần Đức Mạnh 18/12/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B 

6 16020247 Phạm Thị Linh 13/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

7 16020006 Bùi Việt Hoàng 01/05/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 

8 16022299 Trần Đức Thịnh 13/04/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B 

9 16020604 Nguyễn Thị Mai 17/01/1998 QH-2016-I/CQ-M 

10 16021494 Phạm Hoàng Nam 14/08/1998 QH-2016-I/CQ-E 

11 16021398 Đinh Khánh Linh 12/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

12 16020246 Đào Tuấn Linh 27/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

13 16020897 Đậu Trọng Dũng 07/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-B 

14 16021113 Thái Huy Nhật Quang 02/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

15 16021645 Nguyễn Thị Thanh 25/12/1998 QH-2016-I/CQ-N 

16 16021309 Mai Thị Lý 12/06/1998 QH-2016-I/CQ-T 

17 16020062 Vũ Thị Thanh Lâm 22/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

18 16020230 Nguyễn Minh Hoàng 13/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

19 16021420 Phạm Thuận Thành 10/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

20 16022119 Nguyễn Minh Tâm 23/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

21 16021424 Bùi Thị Hoài Thu 20/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

22 16021209 Đỗ Quốc Tuấn 14/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-B 

23 16021221 Lương Ngọc Tùng  25/08/1998 QH-2016-I/CQ-C-B 

24 16020933 Nguyễn Trọng Hà  15/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

25 16021155 Đàm Tiến Thành 25/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-C 



26 16021189 Trần Quang Toàn 24/09/1996 QH-2016-I/CQ-C-C 

27 16021008 Lê Duy Khánh 14/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-C 

28 16021031 Trần Quang Linh 01/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-D 

29 16021011 Lê Trung Kiên 15/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-D 

30 16021140 Nguyễn Quang Thái 16/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

31 16020928 Trương Hoàng Giang 23/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

32 16020926 Đinh Văn Giang 01/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 

33 16021270 Lê Thuận Đức 02/04/1997 QH-2016-I/CQ-T 

34 16021289 Tiêu Công Hòa 19/03/1998 QH-2016-I/CQ-T 

35 16021292 Nguyễn Thị Hợp 01/04/1998 QH-2016-I/CQ-T 

36 16021605 Nguyễn Đăng Bảo Long 15/03/1998 QH-2016-I/CQ-N 

37 16021637 Phạm Xuân Quỳnh 01/01/1998 QH-2016-I/CQ-N 

38 16020335 Nguyễn Văn Đạt 16/03/1998 QH-2016-I/CQ-H 

39 16020128 Nguyễn Đức Hiếu 06/12/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 

40 16020547 Nguyễn Thị Hà 30/05/1998 QH-2016-I/CQ-M 

41 16020604 Nguyễn Thị Mai 17/01/1998 QH-2016-I/CQ-M 

42 16020046 Nguyễn Văn Mạnh 07/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

43 16021740 Nguyễn Nghĩa Minh 09/05/1998 QH-2016-I/CQ-V 

44 16021787 Nguyễn Trọng Vinh 22/06/1998 QH-2016-I/CQ-V 

45 16021779 Hoàng Lê Anh Tuấn 19/05/1998 QH-2016-I/CQ-V 

46 16021492 Tô Duy Minh 09/08/1998 QH-2016-I/CQ-E 

47 16022392 Phạm Xuân Chí 16/06/1998 QH-2016-I/CQ-E 

48 16021501 Nguyễn Hữu Minh Phụng 08/02/1997 QH-2016-I/CQ-E 

49 16020303 Nguyễn Văn Anh 11/04/1998 QH-2016-I/CQ-H 

50 16021997 Phạm Văn Huân 11/09/1998 QH-2016-I/CQ-H 

51 16020624 Lương Đức Nguyên 25/02/1998 QH-2016-I/CQ-M 

52 16020421 Nguyễn Công Minh 10/05/1998 QH-2016-I/CQ-H 

53 16020811 Nguyễn Văn Trường 09/02/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B 

54 16020999 Nguyễn Quang Huy 13/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-C 



55 16021307 Nguyễn Văn Long 09/04/1998 QH-2016-I/CQ-T 

 
Ấn định danh sách gồm 55 sinh viên./. 
 


